              TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH      

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                            NĂM HỌC 2017- 2018

                              MÔN LỊCH SỬ 6
                                                                                             Thời gian:    45 phút

                                                                                               Ngày thi:    /     / 2018
I.Trắc nghiệm (3 điểm): 
Câu 1: Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đặt trước đáp án mà em cho là đúng:
1. Vua Lý Nam Đế lên ngôi và nước Vạn Xuân thành lập vào thời điểm nào:
A. Mùa xuân năm 544. 

B. Mùa thu năm  544.
C. Tháng 5 năm 545.
D. Cuối năm 546.
2. Những việc làm của Lý Bí sau khi giành được độc lập:
A. Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch.
B. Bắt dân đóng các loại thuế.

C. Đem quân sang đánh nhà Lương.

D. Đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời), thành lập triều đình với hai ban văn, võ.
Câu 2: Điền sự kiện còn thiếu vào bảng sau :
	
	Lý Bí phất cờ khởi nghĩa.

	Đầu năm 543
	

	
	Nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp.

	Năm 550
	


II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (4 điểm): Dòng sông Bạch Đằng lịch sử đã ghi dấu những trang vàng chiến công vẻ vang của cha ông ta thời giữ nước. Em hãy trình bày diễn biến chính chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền chống quân Nam Hán? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
Câu 2: (3 điểm): Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta những gì? Là học sinh, em cần làm gì để bảo vệ thành quả đó?

BGH duyệt                       
Tổ   CM

   
 TM Nhóm CM
     Đỗ Thị Thu Hoài                Tô Thị Phương Dung

   Trần Thị Nhiều

      TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

        HƯỚNG DẪN CHẤM

                      NĂM HỌC 2017 - 2018                                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

                                                                                                               Môn: Lịch sử 6            
                                                                                                  
I.Trắc nghiệm (3 điểm): 


Câu 1: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm. Câu có nhiều đáp án, sai hoặc thiếu 1 đáp án: không tính điểm.

	Câu 
	1
	2

	Đáp án
	A
	A, D


Câu 2: Mỗi nội dung điền đúng được 0,5 điểm. 
	Mùa xuân năm 542
	Lý Bí phất cờ khởi nghĩa.

	Đầu năm 543
	Nhà Lương tổ chức cuộc tấn công đàn áp lần thứ 2

	Tháng 4 năm 542
	Nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp.

	Năm 550
	Triệu Quang Phục giành lại độc lập.


II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: 4 điểm: 
* Diễn biến chính (2 điểm)
- Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào nước ta.

- Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng  nơi đặt bãi cọc ngầm mai phục lúc nước triều lên.
- Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực đánh trở lại. Quân Nam Hán chống không nổi rút chạy ra biển.

- Quân ta từ các phía đánh vào. Thuyền giặc xô phải bãi cọc vỡ tan, quân tướng rối loạn, Hoằng Tháo bị thiệt mạng.
*) Ý nghĩa (2 điểm): Mỗi ý 1 điểm
- Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, khẳng định ý chí đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.
- Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta. Mở ra một thời kì lịch sử mới của dân tộc ta: Thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của đất nước.
Câu 2: 3 điểm:
* Hơn 1.000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta: 2 điểm
- Truyền thống yêu nước, quyết tâm chống giặc ngoại xâm.

- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước. 

- Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc. 
- Tiếng nói của tổ tiên, những phong tục, tập quán tốt đẹp: Tục lệ gói bánh chưng, bánh giày vào các ngày lễ tết, tục lệ thờ cúng tổ tiên...
* Học sinh cần phải bảo vệ thành quả: 1 điểm
- Học thật giỏi để biết được lịch sử dân tộc, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, vì “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”, trở thành người có ích cho đất nước sau này.
- Tuyên truyền, bảo vệ, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá mà ông cha ta đã xây dựng. 

BGH duyệt                       
Tổ CM                  
    

TM Nhóm CM

     Đỗ Thị Thu Hoài  
         Tô Thị Phương Dung     
                     Trần Thị Nhiều
              TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH      

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                            NĂM HỌC 2017 - 2018

                               MÔN LỊCH SỬ 6
                                                                                             Thời gian:    45 phút

                                                                                          Ngày thi:       / 4/2018                                                           


I.Trắc nghiệm (3 điểm): 

Câu 1: Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đặt trước đáp án mà em cho là đúng:
1. Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm nào:
A. Năm 542
B. Năm 543
C. Năm 544
D. Năm 545
2. Việc Lý Bí lên ngôi Hoàng đế và đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa:

A. Khẳng định nước ta là một nước độc lập, có chủ quyền.

B. Nước ta vẫn bị phong kiến phương Bắc cai trị.

C. Nước ta vẫn là một nước phụ thuộc vào phong kiến phương Bắc.

D. Nước ta có vua đứng đầu và ngang hàng với các triều đại phong kiến Trung Quốc.
Câu 2: Ghi ra giấy kiểm tra nội dung tương ứng giữa hai cột A và B.

Mốc thời gian ứng với sự kiện lịch sử phù hợp :
	A
	B

	1. Năm 930-931
	a.Triệu Quang Phục giành lại độc lập.

	2. Năm 550
	b.Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

	3. Đầu thế kỉ VIII
	c.Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất.

	4. Mùa xuân năm 544
	d.Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, nước Vạn Xuân thành lập

	
	e.Khởi nghĩa Phùng Hưng.


II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (4 điểm):  Chiến công của Ngô Quyền trên dòng sông Bạch Đằng là một mốc son trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Em hãy trình bày diễn biến chính chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền chống quân Nam Hán? Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Câu 2: (3 điểm): Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập ở thời Bắc thuộc, tổ tiên ta đã để lại cho con cháu muôn đời sau những bài học và thành quả gì? Là học sinh, em cần làm gì để bảo vệ thành quả đó?

BGH duyệt                       
Tổ CM

            TM Nhóm CM

Đỗ Thị Thu Hoài   
     Tô Thị Phương Dung            Trần Thị Nhiều

        TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

        HƯỚNG DẪN CHẤM

                      NĂM HỌC 2017 - 2018                                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

                                                                                                               Môn: Lịch sử 6            
                                                                                                   
I.Trắc nghiệm (3 điểm): 


Câu 1: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm. Câu có nhiều đáp án, sai hoặc thiếu 1 đáp án: không tính điểm.

	Câu 
	1
	2

	Đáp án
	A
	A, D


Câu 2: H/s nối mồi ý đúng được 0,5 điểm. Đáp án : 1.c, 2.a, 3.b, 4.d

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: 4 điểm: Cuộc khởi nghĩa chống quân Nam Hán của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng:

* Diễn biến chính (2 điểm)

- Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào nước ta.

- Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng  nơi đặt bãi cọc ngầm mai phục lúc nước triều lên.
- Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực đánh trở lại. Quân Nam Hán chống không nổi rút chạy ra biển.

- Quân ta từ các phía đánh vào. Thuyền giặc xô phải bãi cọc vỡ tan, quân tướng rối loạn, Hoằng Tháo bị thiệt mạng.
*) Ý nghĩa (2 điểm): Mỗi ý 1 điểm
- Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, khẳng định ý chí đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.
- Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta. Mở ra một thời kì lịch sử mới của dân tộc ta: Thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của đất nước.
Câu 2: 3 điểm:
* Hơn 1.000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho con cháu bài học:2 điểm
- Truyền thống yêu nước, quyết tâm chống giặc ngoại xâm.

- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước. 

- Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc. 
- Giữ gìn tiếng nói của tổ tiên, những phong tục, tập quán tốt đẹp: Tục lệ gói bánh chưng, bánh giày vào các ngày lễ tết, tục lệ thờ cúng tổ tiên...
* Học sinh cần phải bảo vệ thành quả: 1 điểm
- Học thật giỏi để biết được lịch sử dân tộc, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, vì “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”, trở thành người có ích cho đất nước sau này.
- Tuyên truyền, bảo vệ, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá mà ông cha ta đã xây dựng. 

BGH duyệt                       
Tổ CM                  
    

TM Nhóm CM

     Đỗ Thị Thu Hoài  
        Tô Thị Phương Dung      
                    Trần Thị Nhiều
           TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
     NĂM HỌC 2017 - 2018


     
          MÔN LỊCH SỬ 6
I- Mục tiêu:

1- Kiến thức:

- Qua bài kiểm tra học sinh đánh giá, củng cố được các kiến thức đã học về lịch sử thời kì từ thế kỉ VI đến đầu thế kỉ X:

+ Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập.

+ Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

+ Những vẫn đề rút ra từ các cuộc khởi nghĩa lớn thời kỳ Bắc thuộc.

2- Tư tưởng:

- HS thấy được niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc.
- Phát huy tính tích cực, ý thức tự giác, trung thực trong làm bài kiểm tra.
· Những vấn đề rút ra từ các cuộc khởi nghĩa lớn thời kỳ Bắc thuộc.

3- Kĩ năng:
HS biết cách làm bài trắc nghiệm, biết trình bày, phân tích, giải thích, vận dụng để đánh giá được các sự kiện lịch sử.
4-Năng lực:

-Tư duy, tái hiện sự kiện lịch sử, làm việc độc lập, sáng tạo….

II. Ma trận đề:
	                       

                          Mức độ

      Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Khởi nghĩa Lý Bí, Nước Vạn Xuân thành lập
	1

   0,5
	
	2

     2
	
	
	
	
	
	    2

         2,5đ

	Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	
	1

    2,5
	
	2

     2
	
	
	
	
	    2
        4,5đ    

	Những vấn đề rút ra từ các cuộc khởi nghĩa lớn thời kỳ Bắc thuộc
	
	
	
	
	 2
    1
	   
	
	2

  2
	    2

          3đ

	Tổng cộng
	       2

     3đ
	    2

    4đ
	             2

     3đ
	    6

10 đ

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	     100%


BGH duyệt                       
Tổ CM                  
    
       TM Nhóm CM

Đỗ Thị Thu Hoài 
   
       Tô Thị Phương Dung      
       Trần Thị Nhiều
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